
 

TUẦN 16 

(Từ ngày 19/ 12- 23 / 12 / 2022) 

Thứ/ 

ngày 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo  

PPCT 

Môn 

( Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng dạy học 

 

 

Hai 

19/12 

 46 HĐTN      

2 181 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Tiếng Anh Review 2   

4 182 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt (T2) BGĐT, vở TV 

5 16 Đạo đức   Giữ gìn vệ sinh trường lớp  BGĐT 

6 31 TNXH   Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T1)  BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Ba 

20/12 

1 183 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 184 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (T2)  BGĐT, vở TV 

3 46 Toán Vị trí, định hướng trong không gian( T1) Bộ ĐDT, BGĐT 

4 32 TNXH   Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T2) BGĐT 

5  Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I   

6  HDH   BGĐT, Bảng phụ   

7  HDH  BGĐT,Bảng nhóm 

 

Tư 

21/12 

1 185 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 186 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương (T1) BGĐT, vở TV   

3  Toán- TA    

4  GDTC Ôn tư thế kĩ năng vận động cơ bản – Trò chơi BGĐT 

5 187 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6 
47 HĐTN Bài 10: Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia 

đình 

BGĐT 

7  HDH   BGĐT, Bảng phụ   

 

 

 

 

Năm 

22/12 

 188 Tiếng Việt Bài 74: oa oe (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh Speaking Final Test 1  

3 189 Tiếng Việt Bài 74: oa oe (T2) BGĐT, vở TV   

4 47 Toán Vị trí, định hướng trong không gian( T2) BGĐT 

5  GDTC Ôn tư thế kĩ năng vận động cơ bản – Trò chơi  

6   HĐ TV    

7  HDH     BGĐT, Bảng phụ   

Sáu 

 

23/12 

1  Mĩ thuật Màu cơ bản trong mĩ thuật(T4)  

2 190 Tiếng Việt Bài 60: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

3 191 Tiếng Việt Bài 60: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT  

4 48 Toán Luyện tập chung  BGĐT, Bảng nhóm   

5 192 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HDH     BGĐT, Bảng phụ   



7 48 HĐTN Sơ kết tuần 16. Kế hoạch tuần 17. Số thi đua 

                                                                                          
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

 

 

Ngày 8  tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUẦN 17 

(Từ ngày 26/ 12- 30 / 12 / 2022) 

Thứ/ 

ngày 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo  

PPCT 

Môn 

( Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng dạy học 

 

 

Hai 

26/12 

 49 HĐTN      

2 193 Tiếng Việt Bài 76: oan oăn oat oăt (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Tiếng Anh Review 2   

4 194 Tiếng Việt Bài 76: oan oăn oat oăt (T2) BGĐT, vở TV 

5 17 Đạo đức    Bài 15: Gọn gàng, ngăn nắp BGĐT 

6 33 TNXH   Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T3)  BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Ba 

27/12 

1 195 Tiếng Việt Bài 77: oai uê uy (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 196 Tiếng Việt Bài 77: oai uê uy (T2)  BGĐT, vở TV 

3 49 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 10 ( T1) Bộ ĐDT, BGĐT 

4 34 TNXH Cây xung quanh em (T1) BGĐT 

5  Âm nhạc Đánh giá cuối học kì I   

6  HDH   BGĐT, Bảng phụ   

7  HDH  BGĐT,Bảng nhóm 

 

Tư 

28/12 

1 197 Tiếng Việt Bài 78: uân uât (T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 198 Tiếng Việt Bài 79: uyên uyêt (T1) BGĐT, vở TV   

3  Toán- TA    

4  GDTC Ôn tư thế kĩ năng vận động cơ bản – Trò chơi BGĐT 

5 199 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6 50 HĐTN Bài 11: Chân dung của em BGĐT 

7  HDH   BGĐT, Bảng phụ   

 

 

 

 

Năm 

29/12 

 200 Tiếng Việt Bài 79: uyên uyêt (T1)   BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh Speaking Final Test 1  

3 201 Tiếng Việt Bài 79: uyên uyêt (T2)   BGĐT, vở TV   

4 50 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 10( T2) BGĐT 

5  GDTC Ôn tư thế kĩ năng vận động cơ bản – Trò chơi  

6   HĐ TV    

7  HDH     BGĐT, Bảng phụ   

Sáu 

 

30/12 

1  Mĩ thuật Đánh giá cuối học kì I  

2 202 Tiếng Việt Bài 80: Ôn tập và kể chuyện  (T1) BGĐT  

3 203 Tiếng Việt Bài 60: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT  

4 51 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10       BGĐT, Bảng nhóm   

5 204 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HDH     BGĐT, Bảng phụ   

7 51 HĐTN Sơ kết tuần 17. Kế hoạch tuần 18. Số thi đua 



                                                                                          
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

 

 

Ngày    tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 


